
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 CĐ Đ ĐT 20ĐD - Nhóm 1 TT MĐ2 1/2L 35 Đặng Thanh Tùng 6 6 6 6 6 5Đ

2 CĐ Đ ĐT 20ĐD - Nhóm 2 TT MĐ2 1/2L 35 Nguyễn Văn Hiền 6 6 6 6 6 5Đ

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 CĐN ĐCN 21A - Nhóm 1 TT TBĐ 1/2L 35 Phan Thanh Tú 6 6 6 6 5Đ 6

2 CĐN ĐCN 21A - Nhóm 2 TT TBĐ 1/2L 35 Đoàn Quốc Đạt 6 6 6 6 6 5Đ

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 CĐN ĐCN 20C TT ĐK ĐCN 1L 35 Bùi Đông Hải 6 6 6 6 6 5Đ

2 CĐN ĐCN 20D TT ĐK ĐCN 1L 29 Phạm Văn Hiệp 6 6 5C 6 6

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 CĐN ĐCN 20A TT LĐ ĐCN 1L 35 Nguyễn Bảo Quốc 6 6 6 6 6 5Đ

2 CĐN ĐCN 20B TT LĐ ĐCN 1L 35 Phạm Hữu Đức 6 6 6 6 6 5Đ

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 CĐ Đ ĐT 20ĐE - Nhóm 1 TT MĐ2 1/2L 35 Nguyễn Tấn Thành 6 6 6 6 6 5Đ

2 CĐ Đ ĐT 20ĐE - Nhóm 2 TT MĐ2 1/2L 35 Lê Thành Tâm 6 6 6 6 6 5Đ

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 CĐN ĐCN 20D TT ĐK ĐCN 1L 6 Phạm Văn Hiệp 6

2 CĐN ĐCN 22E - Nhóm 2 TT ATĐ 1/2L 6 Nguyễn Thị Uyên 6

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 CĐN ĐCN 22E - Nhóm 1 TT ATĐ 1/2L 35 Nguyễn Bá Nhạ 6 5C 6 6 6 6
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2 CĐN ĐCN 22E - Nhóm 2 TT ATĐ 1/2L 29 Nguyễn Thị Uyên 6 6 6 5C 6

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 CĐN ĐCN 21B - Nhóm 1 TT TBĐ 1/2L 35 Đào Quang Hoàng 6 6 6 6 6 5Đ

2 CĐN ĐCN 21B - Nhóm 2 TT TBĐ 1/2L 35 Phùng Triệu Tân 6 6 6 6 6 5Đ

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 CĐ Đ ĐT 21B - Nhóm 1 TT TĐĐ 1/2L 35 Nguyễn Lương Văn Minh 6 6 6 6 6 5Đ

2 CĐ Đ ĐT 21B - Nhóm 2 TT TĐĐ 1/2L 35 Nguyễn Quang Thông 5Đ 6 6 6 6 6

CA 3

Bộ môn: Điện công nghiệp Người lập biểu
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